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THÔNG TIN TRONG NƯỚC 

 

I. KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, 

TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ, THI 
HÀNH ÁN 

Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm 
soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy 
tố, xét xử, thi hành án, trong đó nội dung, phương thức và trách nhiệm của cấp ủy, 

tổ chức đảng trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 
hoạt động tố tụng, thi hành án được quy định như sau:  

Nội dung kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

hoạt động tố tụng, thi hành án: Kiểm soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy 
định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động 
khác có liên quan. Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ 
chức, người có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các hoạt động tố 

tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. 
Phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

hoạt động tố tụng, thi hành án: Lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu xây dựng, ban hành, 

tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế 
làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử để 
kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, 

thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công 
tác tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương, công khai, minh bạch, trách 
nhiệm giải trình và các biện pháp khác kiểm soát quyền lực, phòng ngừa vi phạm, 

tham nhũng, tiêu cực; công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo 
trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan; công tác 
tự kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực 
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trong nội bộ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành tố tụng, thi hành án và 
các hoạt động khác có liên quan.  

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cấp ủy, tổ chức 

đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: Tham mưu xây dựng, thể 
chế hóa, thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước về hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan; thực 

hiện nghiêm các cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Rà soát, 
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy định, quy 

trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử; bảo đảm tính độc lập, khách 
quan, tuân thủ pháp luật của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành 
viên và người có thẩm quyền khác trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt 

động khác có liên quan. Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tăng cường vai 
trò, trách nhiệm, hiệu lực công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát 
các cấp; tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hành pháp, các tổ chức chính trị - xã hội 
và Nhân dân đối với hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan. 
Định hướng hoạt động của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 

thi hành án và các hoạt động khác có liên quan; chủ trương xử lý các vụ án, vụ việc 
theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không thực hiện các hành vi quy 

định tại Điều 6 Quy định này... 
Trách nhiệm của thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, thành viên tập thể lãnh 

đạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành tố tụng, thi hành án và các hoạt 

động khác có liên quan: Thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động 
khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu 

thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy 
chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử. 
Chịu trách nhiệm với tư cách thành viên tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ 

quan, tổ chức và với tư cách người quản lý, phụ trách lĩnh vực về những hành vi vi 
phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực 
trong cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức và trong lĩnh vực được phân công 

quản lý, phụ trách. Không thực hiện các hành vi quy định tại Điều 6 Quy định 
này… 

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan: 
Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 7 Quy định này; đồng 
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thời thực hiện nghiêm trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, 
Khoản 4, Khoản 7, Điều 8 Quy định này.  

Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án 

và các hoạt động khác có liên quan: Thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 1, 
Khoản 2, Khoản 3, Khoản 7 Điều 8; đồng thời tùy theo chức vụ đảm nhiệm để thực 
hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Điều 8 Quy định này… 

II. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỜI 
GIAN QUA 

Theo Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lĩnh vực ưu đãi 

người có công: Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong thực hiện các chính 
sách người có công. Từ năm 1992 đến nay, ngân sách nhà nước chi ưu đãi cho 
người có công đều tăng qua các năm, được bảo đảm kịp thời, đầy đủ. Tổng kinh 

phí giai đoạn 2012 - 2022 là khoảng 357.373 tỷ đồng.  
Tổng ngân sách Trung ương dành cho các chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi 

người có công với cách mạng chiếm hơn 90% tổng số ngân sách (trợ cấp, phụ cấp, 

bảo hiểm y tế, chu cấp trang thiết bị, điều dưỡng, quà tặng, ưu đãi giáo dục, công 
tác mộ, nghĩa trang…). Các chế độ ưu đãi khác (hỗ trợ nhà ở, tìm kiếm quy tập hài 
cốt liệt sĩ) chỉ dưới 10%.  

Công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân 
tham gia vào các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được đẩy mạnh. Bằng các nguồn 

vốn xã hội, thông qua các hình thức phong phú, thiết thực, từ năm 2012 - 2021, 
tổng Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa cả nước đã huy động được gần 7.370 tỷ đồng, trong 
đó quỹ Trung ương đạt gần 45 tỷ đồng, địa phương hơn 7.320 tỷ đồng. 

Lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội (ASXH): Các chính sách ASXH được thực 
hiện bằng nhiều nguồn tài chính khác nhau. Trong đó, ngân sách Trung ương chủ 
yếu, hằng năm các địa phương tùy theo điều kiện và khả năng, huy động thêm 

ngân sách địa phương để bổ sung cho việc thực hiện chính sách ASXH trên địa 
bàn. Các nguồn lực xã hội hội hóa đóng vai trò quan trọng. 

Tổng chi từ ngân sách trung ương cho các chính sách ASXH giai đoạn 2012 

- 2020 ước khoảng 1.148.579 tỷ đồng, mức chi tăng đều hàng năm. Các chương 
trình có tổng chi lớn là chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng đối với người 
hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trước năm 1995, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các 

nhóm đối tượng, trợ giúp xã hội thường xuyên… Chi cho ASXH đạt 9,55% tổng 
chi ngân sách, chiếm 2,72% GDP; năm 2021 do ngân sách tập trung cho phòng, 
chống dịch Covid-19 và một số chương trình lớn đang trong giai đoạn chuẩn bị và 

chưa triển khai (Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục 
tiêu quốc gia nông thôn mới, Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
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bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030) nên kinh phí chi cho 
ASXH là 146.945 tỷ đồng, tương ứng chiếm 7,9% tổng chi ngân sách, tương 
đương 2,32% GDP. 

Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai 37 chương trình tín dụng ưu 
đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, nhà ở cho hộ nghèo. Đến tháng 3/2022, tổng dư nợ đạt trên 265 nghìn tỷ 

đồng với trên 6,3 triệu khách hàng còn dư nợ khoảng 104.836 tỷ đồng. Trong giai 
đoạn 2012 - 2022, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 
9,5%/năm, quy mô năm 2020 tăng gấp 1,9 lần so với năm 2012. 

Về công tác xã hội hóa các nguồn lực cho ASXH, từ năm 2012 đến 2021, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận từ các 
doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong nước và quốc tế, người Việt Nam 

ở nước ngoài, các cá nhân hơn 57.318 tỷ đồng. Từ nguồn lực huy động được cùng 
với hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ 
người nghèo xây dựng và sửa chữa được 345.388 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ trên 

10 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa 
bệnh; giúp trên 1,7 triệu lượt người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; trên 
3 triệu học sinh nghèo được hỗ trợ về học tập; hỗ trợ xây dựng hàng nghìn công 

trình dân sinh như cầu đường, lớp học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng… và 
các hỗ trợ khác cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt giai đoạn 

2020 - 2022 khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nguồn lực từ thiện, nhân đạo của 
toàn xã hội, các tổ chức quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài đã góp phần quan 
trọng kiểm soát bệnh dịch, bảo đảm ASXH và phục hồi kinh tế. 

III. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NƯỚC TA 

10 THÁNG NĂM 2023 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023 tiếp tục xu hướng 

phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 
Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được 

thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

bình quân 10 tháng tăng 3,2% so với cùng kỳ. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn 
định; mặt bằng lãi suất tiếp tục xu hướng giảm; bảo đảm an toàn hệ thống ngân 
hàng. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 86,3% dự toán năm. Nợ công, nợ 

chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát tốt. Tổng 
kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 10 tăng 4,1% so với tháng 9 và tăng 5,6% so với 
cùng kỳ; cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu ước đạt 3 tỷ USD, tính 

chung 10 tháng ước xuất siêu 24,61 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 
56,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 5,4% so với cùng kỳ 
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(51,34%) và số tuyệt đối cao hơn khoảng 104 nghìn tỷ đồng. 

Khu vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều duy trì đà phục hồi, phát 
triển tốt. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 tăng 4,1% so với 

cùng kỳ. Nông nghiệp phát triển ổn định; xuất khẩu gạo trong 10 tháng đạt 7,1 
triệu tấn với kim ngạch gần 4 tỷ USD, tăng 17% về sản lượng, 35 % về giá trị so 
với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 

tăng 7% so với cùng kỳ, tính chung 10 tháng tăng 9,4%. Khách quốc tế đến nước 
ta tháng 10 đạt 1,1 triệu lượt người, tính chung 10 tháng đạt gần 10 triệu lượt 
người, gấp 4,2 lần cùng kỳ, vượt chỉ tiêu 8 triệu lượt khách của cả năm 2023. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; công tác an sinh xã hội được 
triển khai kịp thời, hiệu quả; bảo đảm ổn định đời sống của Nhân dân. Thị trường 
lao động tiếp tục phục hồi; số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công 

nghiệp tháng 10 tăng so với tháng trước… 
Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 10/2023, Chính phủ yêu cầu 

các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục 
theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ, thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; phát huy đoàn kết, thống nhất trong chỉ 

đạo, điều hành, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tâm 
lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc; kịp 

thời, bình tĩnh, sáng suốt trong phản ứng chính sách; tranh thủ, tận dụng các yếu tố 
thuận lợi, cơ hội thị trường trong nước, quốc tế dịp cuối năm; hóa giải các khó 
khăn, thách thức; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định 

kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập 
trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, 
tiêu dùng, xuất khẩu), các động lực mới về kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần 

hoàn, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2023. 

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được 

giao quyết liệt thực hiện các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả để phấn đấu hoàn 
thành cao nhất 05/15 chỉ tiêu dự kiến khó đạt của năm 2023, cụ thể: 

Theo dõi sát diễn biến tình hình để phân tích, dự báo, kịp thời điều hành, chủ 

động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tham mưu, đề xuất với 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp phù hợp ứng phó với các vấn đề 
phát sinh trong trường hợp vượt thẩm quyền. 

Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, 
phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp 
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lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. 
Theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh 

nghiệp, chủ động ứng phó với các diễn biến, yếu tố rủi ro có thể phát sinh. Triển 
khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã 
được ban hành.  

Tập trung rà soát toàn diện các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện những 
quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc (xác định rõ nội dung, quy định pháp 
luật cụ thể bất cập, vướng mắc, thẩm quyền xử lý) để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.  
Thực hiện quyết liệt hơn nữa trong việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, làm tăng chi phí 

tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia. Tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ 
tục hành chính và chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công 

cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công thiết yếu theo Đề án phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); đẩy 

mạnh kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.  
Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động, 

sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục 

hậu quả thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, bờ sông, bờ biển, ổn định đời sống. 

IV. BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, KẾ HOẠCH 
ĐẦU TƯ VỐN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

Ngày 22/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1221/QĐ- 
TTg về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn 
ngân sách Trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 03 chương trình 

mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, cụ thể như sau: 
Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao bổ sung 92.765 triệu đồng để thực hiện 

Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong 

lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 
xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự 
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao bổ 

sung 20.108 triệu đồng thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền 
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Ủy ban Dân tộc 
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được giao bổ sung 67.027 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất 
các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Dự 
án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. 
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được giao bổ sung 3.288 triệu đồng thực hiện Tiểu 
dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo 

an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc nhiệm vụ truyền 
thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 
kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. 

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách 
Trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới cho 16 tỉnh (Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, 
Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển 
mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Cụ thể, giao tỉnh Tuyên Quang 82.682 triệu 

đồng; tỉnh Phú Thọ 91.051 triệu đồng; tỉnh Bắc Giang 35.466 triệu đồng; tỉnh Lai 
Châu 30.592 triệu đồng; tỉnh Điện Biên 79.934 triệu đồng… 

Các cơ quan Trung ương (bao gồm: Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), Ủy ban 
nhân dân 16 tỉnh (bao gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện 

Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, 
Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) phân bổ chi tiết dự toán chi đầu tư 
phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách trung ương bổ sung năm 2023 cho 

các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc theo nội dung, dự án thành phần và danh 
mục dự án đầu tư công (nếu có); báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cơ 
quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần kết quả phân bổ. 

Các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương báo cáo cập nhật kết quả phân bổ, giao và tổ chức thực hiện, giải 
ngân kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (bao gồm: vốn hỗ 

trợ từ ngân sách Trung ương, vốn tự cân đối của ngân sách địa phương) của các 
chương trình mục tiêu quốc gia về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, cơ quan 
chủ chương trình trước ngày 20 hằng tháng. 

Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình đầu tư phát triển 
mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả và tiến độ 
thực hiện, giải ngân vốn theo quy định. Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chủ dự án 
thành phần tổng hợp tiến độ thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia gửi Bộ 
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Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 hằng tháng. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan chủ Chương trình theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ 

quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của 
số liệu, nội dung báo cáo đề xuất; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình 
hình phân bổ, giao kế hoạch và thực hiện kế hoạch đầu tư vốn giao bổ sung trong 

năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định. Bộ Tài 
chính tổng hợp, báo cáo tiến độ phân bổ, giải ngân dự toán chi đầu tư giao bổ sung 
trong năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định… 

V. QUY HOẠCH, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA 
ĐẶC BIỆT ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN 
THỨ II CỦA ĐẢNG 

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa 
điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, 
tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt bởi Quyết định số 1228/QĐ-TTg, ngày 

24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ:  
Phạm vi lập quy hoạch có diện tích là 27,47 ha, gồm:  Khu vực bảo vệ Di 

tích lịch sử Quốc gia đặc biệt địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

II của Đảng (theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ), bao gồm: 35 di tích, địa điểm di tích trên địa bàn 4 xã: Kiên Đài, Kim 

Bình, Linh Phú và Vinh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa, diện tích là 15,02 ha. Khu 
vực cảnh quan thiên nhiên và bản làng của đồng bào dân tộc bao quanh các di tích, 
là bộ phận gắn liền với căn cứ cách mạng cần được bảo tồn, giữ gìn, diện tích là 

12,45 ha. 
Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử đấu tranh cách 

mạng của dân tộc thông qua các di tích, điểm di tích hiện còn; góp phần hình thành 

điểm thăm quan về nguồn, nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống lịch sử đấu 
tranh cách mạng hào hùng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau, điểm du 
lịch văn hóa - lịch sử đặc sắc gắn kết với hệ thống di tích cách mạng của tỉnh 

Tuyên Quang và vùng chiến khu Việt Bắc.  
Phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: Đối với cụm di tích thuộc Khu 

vực tổ chức đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, xã Kim Bình, sẽ thực 

hiện tu bổ, chống xuống cấp các hạng mục công trình: Cổng chào, hội trường, nhà 
ở của Bác Hồ, đài tưởng niệm, hầm, hào giao liên... theo tư liệu lịch sử; tu bổ hệ 
thống bia biển và chỉnh trang sân vườn và đường dạo trong khu vực bảo vệ di tích; 

Bảo tồn, tôn tạo hệ thống cây xanh tự nhiên, cây lưu niệm đã có; Quy hoạch bổ 
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sung các loại cây xanh phù hợp tạo không gian xanh bao quanh di tích bằng các 
loài cây bản địa. 

Đối với các điểm di tích đơn lẻ: (08 điểm di tích ở xã Kim Bình, 24 điểm di 

tích ở xã Kiên Đài, 01 điểm di tích ở xã Linh Phú và 01 điểm di tích xã Vinh 
Quang): Tu bổ, tôn tạo hệ thống bia di tích (hiện có và bổ sung), tu bổ sân đường; 
tôn tạo hàng rào khuôn viên di tích. 

Đối với di tích kiến nghị xếp hạng bổ sung trên địa bàn xã Kim Bình (gồm: 
Trạm gác đèo Nga, Trạm gác đèo Nàng, Địa điểm thành lập báo Nhân Dân): Bảo 
quản hệ thống cây xanh hiện có; thực hiện cắm mốc giới bảo vệ di tích (theo quy 

hoạch được phê duyệt); tu bổ, tôn tạo hệ thống bia di tích, sân đường và phục hồi 
hệ sinh thái rừng bao quanh di tích nhằm tạo không gian cảnh quan núi rừng xưa. 

Theo Quy hoạch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng: Tập trung phát 

triển các loại hình, sản phẩm du lịch chủ đạo dựa trên tiềm năng về tài nguyên 
thiên nhiên và văn hóa sẵn có của khu vực, gồm: Du lịch văn hóa, lịch sử, về 
nguồn: Xây dựng các tour du lịch tham quan nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử cách 

mạng tại Khu di tích Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, kết nối với 
các di tích lịch sử - cách mạng thuộc vùng Chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh 
Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Kạn (ATK Tân Trào - ATK Định Hóa - ATK 

Chợ Đồn) và các di tích lịch sử cách mạng khác trong khu vực. 
Giải pháp về vốn: Lập danh mục các dự án đầu tư thành phần, phân loại và 

xác định giai đoạn thực hiện, nguồn vốn đầu tư, làm cơ sở để huy động vốn từ 
ngân sách nhà nước, xã hội hóa, vốn vay... Xây dựng phương án huy động các 
nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện… 

VI. BỔ SUNG VỐN DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, 

BỜ BIỂN 
Ngày 08/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg 

về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các tỉnh vùng 
đồng bằng sông Cửu Long thực hiện dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.  
Theo đó, Chính phủ quyết định bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân 

sách Trung ương năm 2023 cho các địa phương, gồm: Long An 250 tỷ đồng, Tiền 
Giang 200 tỷ đồng, Bến Tre 300 tỷ đồng, Trà Vinh 200 tỷ đồng, Vĩnh Long 500 tỷ 
đồng, Cần Thơ 250 tỷ đồng, Hậu Giang 200 tỷ đồng, Sóc Trăng 300 tỷ đồng, An 

Giang 250 tỷ đồng, Đồng Tháp 250 tỷ đồng, Kiên Giang 500 tỷ đồng, Bạc Liêu 
300 tỷ đồng, Cà Mau 500 tỷ đồng, để bố trí cho các dự án phòng, chống sạt lở bờ 
sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Căn cứ mức vốn bổ sung được quy định tại Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu 
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Long bố trí vốn được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 
cho các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển bảo đảm theo đúng quy định 
tại khoản 2 Điều 10 Luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, 
giao kế hoạch vốn theo quy định của Luật đầu tư công và các quy định của pháp 
luật chuyên ngành liên quan. Bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn 

vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật để bố trí đủ số vốn còn thiếu của dự án 
so với tổng mức đầu tư được duyệt, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, phát 
huy hiệu quả đầu tư… 

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước đối với đầu tư công, phòng, 
chống thiên tai chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ 

quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các 
nội dung, số liệu báo cáo đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 

Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát 
các địa phương thực hiện dự án theo quy định.  

VII. HOẠT ĐỘNG THAM GIA TRỢ GIÚP VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 
Ngày 01/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nêu rõ các quy định về 
nội dung, phạm vi hoạt động của cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực 
gia đình; cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình, như sau:  

Cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình là cơ sở do cá 
nhân, tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình; 
được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo 

lực gia đình. 
Nội dung hoạt động của cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực 

gia đình gồm: Tham gia tuyên truyền, vận động phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ 

trợ nguồn lực thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ người bị 
bạo lực gia đình ăn, mặc, đi lại và các chi phí sinh hoạt khác; hỗ trợ đào tạo nghề, 
giới thiệu việc làm cho người bị bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia 

đình chưa có việc làm có nhu cầu được hỗ trợ. 
Phạm vi hoạt động của cơ sở khác tham gia trợ giúp phòng, chống bạo lực 

gia đình gồm: Cá nhân, tổ chức đăng ký hoạt động một hoặc nhiều nội dung quy 

định tại khoản 3 Điều này; cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp phòng, 
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chống bạo lực gia đình cho đối tượng là người lao động, hội viên, đoàn viên, thành 
viên của mình. 

Người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia 

đình phải đáp ứng các điều kiện sau: Năng lực hành vi dân sự đầy đủ, chưa bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi bạo lực 
gia đình; có đủ sức khỏe được cơ sở y tế có thẩm quyền kết luận theo quy định của 

pháp luật về khám sức khỏe; trình độ từ đại học trở lên về ngành, nhóm ngành, lĩnh 
vực đào tạo liên quan đến dịch vụ đăng ký tham gia cung cấp được quy định. 

Nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình: Nhân 

viên trực tiếp thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình được bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; nhận diện hành vi bạo lực 
gia đình; kỹ năng ứng phó khi bị bạo lực gia đình; kiến thức, kỹ năng tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình. Nhân viên trực tiếp thực hiện cung cấp dịch vụ nơi 
tạm lánh và nhu cầu thiết yếu khác cho người bị bạo lực gia đình được bồi dưỡng 
kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; nhận diện hành vi bạo lực 

gia đình; kỹ năng ứng phó khi bị bạo lực gia đình; kỹ năng ngăn chặn hành vi bạo 
lực gia đình. Nhân viên trực tiếp thực hiện giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo 
lực gia đình được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; 

nhận diện hành vi bạo lực gia đình; kỹ năng kiểm soát cơn nóng giận; kỹ năng 
kiểm soát hành vi bạo lực; kỹ năng xây dựng mối quan hệ trong gia đình. Nhân 

viên trực tiếp thực hiện chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh lý về tâm thần cho 
người bị bạo lực gia đình được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo 
lực gia đình; nhận diện hành vi bạo lực gia đình; kiến thức, kỹ năng chăm sóc 

người bị bạo lực gia đình; kiến thức, kỹ năng về tâm lý trị liệu, chăm sóc sức khỏe 
tâm thần cho người bị bạo lực gia đình. Nhân viên thực hiện các hoạt động khác 
liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình được bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

về phòng, chống bạo lực gia đình; nhận diện hành vi bạo lực gia đình và kiến thức, 
kỹ năng liên quan đến dịch vụ cung cấp.  

Cơ sở cung cấp nơi tạm lánh cho người bị bạo lực gia đình phải đáp ứng nhu 

cầu tối thiểu như giường, chiếu, chăn, màn, điện thắp sáng, quạt làm mát, điện 
thoại liên lạc, nhà vệ sinh khép kín, cửa có khóa và các yêu cầu khác theo quy định 
của pháp luật về xây dựng, an ninh trật tự. Cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ 

chuyển đổi hành vi phải có nơi cung cấp dịch vụ hợp vệ sinh, bảo đảm an toàn theo 
quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, có trang thiết bị phù 
hợp với dịch vụ cung cấp. Cơ sở cung cấp nơi tạm lánh hoặc cung cấp dịch vụ giáo 

dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình có trụ sở hoạt động hoặc giao dịch. 
Trụ sở hoạt động hoặc giao dịch phải trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký 
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thành lập… 

VIII. ĐỊNH HƯỚNG CƠ CẤU LẠI TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 
Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn đến hết năm 

2025 được phê duyệt bởi Quyết định số 1243/QĐ-TTg, ngày 25/10/2023 của Thủ 
tướng Chính phủ, nêu rõ: 

Về ngành nghề, PVN tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính: Tìm 

kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; công nghiệp khí; công nghiệp điện, công 
nghiệp điện tái tạo và công nghiệp năng lượng mới; chế biến dầu khí, tồn trữ và 
phân phối các sản phẩm dầu khí; dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. PVN có 

các ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của PVN và các ngành, nghề kinh doanh khác theo phê duyệt 
của cấp có thẩm quyền. 

Đổi mới quản trị doanh nghiệp, tập trung đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại về 
quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung: Hoàn thiện thể chế quản lý; kiện 
toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý tài chính, kế toán; quản lý sử dụng lao động hiệu quả, cải cách cơ chế tiền 
lương; phát triển và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn; tăng cường công tác dự báo, 
quản trị rủi ro, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tăng cường công tác quản lý 

các đơn vị của PVN hoạt động tại nước ngoài; tăng cường công tác quản lý dự án 
đầu tư, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Áp dụng thông lệ quốc tế trong việc đổi mới quản trị doanh nghiệp, tiếp tục 
phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện thể chế quản lý, cơ chế, chính sách theo 
hướng tăng tính chủ động cho PVN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp 

với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; phối hợp với các bộ, ngành để trình cấp 
thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn Luật dầu khí, về sửa đổi/ban hành 
Điều lệ tổ chức hoạt động phù hợp theo quy định, các văn bản pháp luật có liên 

quan... Đón đầu và ứng dụng xu hướng chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng 
trong công tác quản trị, điều hành; triển khai thành công công tác chuyển đổi số 
(ERP) của PVN… 

Xây dựng phương án cơ cấu lại tài chính, vốn, tài sản của doanh nghiệp, 
tăng cường quản trị dòng tiền, vốn bằng tiền đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng 
vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên cập 
nhật tình hình cân đối dòng tiền, nguồn vốn trong trung hạn và dài hạn để đưa ra 
các dự báo, biện pháp ứng phó kịp thời (trong đó có khoản tiền PVN đã phát sinh 
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và dự kiến sẽ tiếp tục phát sinh theo nghĩa vụ bảo lãnh hoàn thành của PVN đối với 
NSRP tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp của PVN tại NSRP, không được làm phát 
sinh thêm nghĩa vụ của Chính phủ theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại 
văn bản số 2359/VPCP-KTTH, ngày 13/7/2022 của Văn phòng Chính phủ). 

Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, thúc đẩy công tác thanh toán nợ, chủ 
động áp dụng, tích cực tìm kiếm các biện pháp phù hợp, hiệu quả để khẩn trương 
thu hồi các khoản công nợ đến hạn, tìm nguyên nhân khoản nợ quá hạn, nợ tồn 
đọng lâu ngày (nếu có), nợ không có khả năng thu hồi và có biện pháp xử lý, bao 
gồm khoản công nợ cung cấp dịch vụ cho NSRP.  

Cơ cấu lại nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý, tiếp tục rà soát, đánh giá và sắp 
xếp lại nhân sự trong bộ máy điều hành để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu và nâng 
cao hiệu quả công việc; thường xuyên đánh giá và có các giải pháp phù hợp để 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bố trí, sắp xếp, lao động tại cơ quan Tập đoàn 
phù hợp với yêu cầu công việc trong tình hình mới. Chỉ đạo các đơn vị thành viên 
cơ cấu lại nhân sự theo hướng tinh gọn, phù hợp chiến lược phát triển và yêu cầu 
sản xuất kinh doanh; có cơ chế tiền lương phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và năng suất lao động. 

Hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành tại công ty mẹ và tại các đơn vị thành 
viên để có cấu trúc và quy mô phù hợp với đặc điểm tình hình, nhu cầu công việc, 
đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Chiến lược phát triển 
của PVN. Tập trung các đầu mối, giảm trung gian trong việc xử lý, giải quyết công 
việc cũng như ra quyết định. Phân rõ trách nhiệm của từng bộ phận, tránh chồng 
chéo trong công việc của các Ban/Văn phòng. Xác định đặt mục tiêu hiệu quả 
trong xử lý, giải quyết công việc lên hàng đầu. 

Đầu tư đổi mới công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, bảo vệ môi trường; lộ trình cải tiến công nghệ để đổi mới công nghệ từng 
phần, từng giai đoạn một cách hợp lý, phù hợp với năng lực, định hướng phát triển 
của doanh nghiệp, thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá để đổi mới, cải tiến 
công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất 
kinh doanh và thị trường hoặc để tuân thủ các tiêu chuẩn yêu cầu (như về môi 
trường...) theo quy định của pháp luật… 

Lộ trình thực hiện: Tập trung tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh để 
đến hết năm 2025 giải quyết các vướng mắc, tồn tại (nếu có) của PVN và các đơn 
vị thành viên; đẩy mạnh công tác thoái vốn. Đến hết năm 2025: Hầu hết các doanh 
nghiệp thành viên là công ty cổ phần, mô hình tổ chức tinh gọn, có tình hình tài 
chính lành mạnh, hoạt động hiệu quả, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện 
đại tương đương với các nước trong khu vực, đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế 
về quản trị doanh nghiệp; hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ 
cao, phẩm chất đạo đức tốt… 
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ 
TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY 

 

I. DƯ LUẬN QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế quốc tế phục hồi chậm do những tác động 

mới nhất từ cuộc xung đột Hamas - Israel, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà 
phục hồi, được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá lạc quan về triển vọng. 

Trang fitchratings.com của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Anh) 

ngày 09/11/2023 dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng có chậm lại, song đang 
sẵn sàng cho kỳ phục hồi. Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 
2023 đạt  4,3%, trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài suy yếu và những khó khăn kéo 

dài của lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, tổ chức này kỳ vọng tăng trưởng kinh tế 
của Việt Nam sẽ tăng tốc lên mức 6,3% vào năm 2024 và 7% vào năm 2025 nhờ 
các chính sách tài chính và tiền tệ hỗ trợ cho nền kinh tế. Các yếu tố cơ bản trong 

trung hạn của nền kinh tế vẫn khả quan và đà tăng trưởng bền vững sẽ mở ra triển 
vọng kinh doanh tích cực cho ngành ngân hàng. 

Trang Moneyweek.com (chuyên trang phân tích đầu tư của nước Anh) đã 

nhấn mạnh “Việt Nam, con hổ kinh tế mới của châu Á, đang phát triển mãnh mẽ, 
các nhà đầu tư cần hết sức lưu ý”. Khẳng định Việt Nam hiện là một trung tâm 

thịnh vượng trong khu vực với nhiều tiềm năng phát triển, Việt Nam đang có kế 
hoạch chuyển dịch sang các lĩnh vực có lợi nhuận cao như chất bán dẫn.  

Trang Bloomberg cho rằng, Việt Nam cùng với Ba Lan, Mexico, Maroc và 

Indonesia là 5 “đầu nối” kinh tế trong một thế giới đang bị chia cắt, 5 quốc gia này 
đều đang được hưởng lợi từ việc cải tổ chuỗi cung ứng nhằm ứng phó với căng 
thẳng Mỹ - Trung. Năm quốc gia này đều có vị trí chiến lược để tận dụng động lực 

chuyển đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các quốc gia này chiếm 4% GDP toàn 
cầu nhưng đã thu hút hơn 10% vốn đầu tư được gọi là “ngành xanh” kể từ năm 
2017, tương đương 550 tỷ USD. 

Báo chí quốc tế so sánh Việt Nam với một số quốc gia khác cùng khu vực. 
Trang Bisnis.com (Indonesia) cho rằng, xu hướng tăng trưởng hàng năm của Việt 
Nam tốt hơn rất nhiều so với Indonesia. Xu hướng trì trệ kinh tế có thể cản trở tham 

vọng của Indonesia trở thành quốc gia phát triển và có khả năng khiến Indonesia rơi 
vào bẫy thu nhập trung bình, khi đó Indonesia sẽ ngày càng bị các nước láng giềng 
khác ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, bỏ lại phía sau. 

Sự đánh giá của dư luận, tổ chức và truyền thông quốc tế phản ánh khách 
quan thông qua những số liệu về tình hình kinh tế Việt Nam thời gian qua, cũng 
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như quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong phát triển kinh tế trong năm 2024. 
Theo đó, ngày 09/11/2023, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV phê duyệt mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5% cho năm 2024 nhằm vực dậy vai trò là “trung tâm 

sản xuất” trong bối cảnh đang phải đối mặt với nhu cầu toàn cầu sụt giảm và ảnh 
hưởng đến từ lĩnh vực bất động sản và tài chính.  

II. DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 

(APEC) NĂM 2023 
Tuần lễ Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 

Bình Dương (APEC) diễn ra từ ngày 14 - 17/11/2023 tại San Francisco, Hoa Kỳ. 

Diễn đàn thu hút các nhà lãnh đạo, quan chức chính phủ, giám đốc doanh nghiệp 
và học giả đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC. Năm 2023 cũng là năm kỷ niệm 
30 năm thiết lập Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.  

Là một trong những cơ chế hợp tác đa phương cấp cao nhất, có phạm vi rộng 
nhất và hiệu quả phong phú nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, APEC được 
thành lập năm 1989 nhằm thúc đẩy thương mại và tăng trưởng bền vững của khu 

vực. Hiện APEC có 21 nền kinh tế thành viên, bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ và 
Nga…, chiếm 38% dân số, 47% thương mại và 61% GDP toàn cầu. Hợp tác APEC 
tập trung vào 3 trụ cột chính: (i) Tự do hóa thương mại và đầu tư, (ii) Thuận lợi hoá 

kinh doanh và (iii) Hợp tác kinh tế - kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình 
đẳng và bền vững. Đây là lần thứ hai Hoa Kỳ đăng cai tổ chức hội nghị APEC kể từ 

năm 2011, cách đây đúng 30 năm kể từ khi Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 
lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ vào năm 1993. Hội nghị lần này diễn ra trong 
bối cảnh xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn phức tạp, quan hệ nước lớn khó lường 

và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tình hình kinh tế thế giới, liên kết kinh tế quốc tế và khu 
vực chuyển đổi sâu sắc; các rủi ro, thách thức đan xen. 

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch 

nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự 
Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 
2023 và tổ chức các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 

17/11/2023. Đây là chuyến đi có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 25 năm Việt Nam 
tham gia APEC. Trong 25 năm qua, Việt Nam đã đóng góp tích cực, trách nhiệm 
và hiệu quả vào tất cả các lĩnh vực hợp tác, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong 

tiến trình của APEC, cụ thể: 
Thứ nhất, Việt Nam là một trong số không nhiều các nền kinh tế hai lần 

được các thành viên tín nhiệm ủng hộ đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, vào các 

năm 2006 và 2017.  
Thứ hai, Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất trong việc đề 
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xuất các sáng kiến, dự án hợp tác, với gần 150 dự án, trên các lĩnh vực.  

Thứ ba, Việt Nam đã khẳng định vai trò điều hành, thúc đẩy triển khai các 
chương trình hợp tác của APEC thông qua đảm nhiệm những vị trí quan trọng 

trong các cơ chế của Diễn đàn. 
Chủ đề của hội nghị APEC năm 2023 là “Tạo ra một tương lai kiên cường 

và bền vững cho tất cả mọi người”, với mục tiêu là xây dựng một khu vực châu Á -

Thái Bình Dương “kết nối, đổi mới sáng tạo và bao trùm”. Hội nghị sẽ tập trung 
thảo luận về các vấn đề kinh tế như phát triển bền vững, số hóa, trao quyền kinh tế 
cho phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, an ninh năng lượng, an ninh 

lương thực và sức khỏe, đồng thời làm nổi bật tiến triển của Khuôn khổ kinh tế Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Ba chủ đề (kết nối, đổi mới sáng tạo, bao 
trùm) mà Hoa kỳ đưa ra trong năm nay tương ứng với ba trụ cột của Tầm nhìn 

Putrajaya đến năm 2040 mà hội nghị APEC thông qua tại Malaysia năm 2020. 
Tại khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

sẽ tham dự, phát biểu và có nhiều cuộc làm việc tại Hội nghị thượng đỉnh doanh 

nghiệp APEC. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp trong 
khu vực với sự tham dự của hơn 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch nước truyền tải thông điệp mạnh mẽ 

đến cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp, vượt qua những thách thức 
trong giai đoạn hiện nay và tận dụng được các cơ hội để thúc đẩy phát triển bền 

vững của khu vực và từng nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.  
Với Hoa Kỳ, các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị 

Cấp cao APEC và các hoạt động song phương với Lãnh đạo Cấp cao và các đối tác 

Hoa Kỳ, nhất là tại bang California, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên 
tinh thần Tuyên bố chung về xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt 
Nam - Hoa Kỳ vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối các địa phương. 
Trong thời gian tới, công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện nêu trên cần 

chú ý một số nội dung sau: 

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, toàn diện về các hoạt động, nội dung 
phát biểu và thông điệp đối ngoại của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại các Hội nghị 
của Diễn đàn. Nhấn mạnh vai trò, sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong APEC, sự 

công nhận của cộng đồng quốc tế đối với các sáng kiến của Việt Nam. 
Thứ hai, đối với các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, nội dung thông tin, 

tuyên truyền cần đảm bảo đúng định hướng của các cơ quan chức năng, chú ý đảm 

bảo tính cân bằng, khách quan trong thông tin. Đồng thời, nhấn mạnh chủ trương 
của lãnh đạo hai nước về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhất là việc hai nước nâng 
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cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.  

Thứ ba, trong thông tin, tuyên truyền không sử dụng các nguồn tin thiếu 
khách quan, không chính thống, chú ý không khai thác, làm nóng những vấn đề 

còn tồn tại mâu thuẫn trong các nước thành viên APEC. 

III. HỘI NGHỊ NGOẠI TRƯỞNG NHÓM CÁC NƯỚC CÔNG 
NGHIỆP PHÁT TRIỂN  

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tổ chức 
từ ngày 07 - 08/11/2023 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.  

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xung đột Hamas - Israel ngày càng nghiêm 

trọng. Điều này trở thành thách thức với Nhật Bản trên cương vị Chủ tịch G7. Nhất 
là trong việc cân bằng quan điểm và lợi ích của các nước thành viên trong nhiều 
vấn đề quốc tế hiện nay, nhưng vẫn duy trì được những ưu tiên ngoại giao của 

Nhật Bản. Sau hai ngày nhóm họp, các nước thành viên thống nhất ra Tuyên bố 
chung đề cập đến nhiều chủ đề, trong đó có xung đột Israel - Hamas, xung đột Nga 
- Ukraine, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, các diễn biến ở Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương.  
Tình hình xung đột Hamas - Israel được coi là vấn đề nóng nhất đã được 

khối các nước G7 thống nhất về lập trường, nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều 

kiện cho hoạt động nhân đạo, bảo vệ dân thường và tuân thủ luật pháp quốc tế. 
Tuyên bố chung của Hội nghị không đề cập tới thỏa thuận ngừng bắn, cũng như 

không có thái độ lên án cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Các Ngoại 
trưởng Nhóm G7 khẳng định sự cần thiết phải “hành động khẩn cấp để giải quyết 
cuộc khủng hoảng nhân đạo” tại vùng đất Palestine do Hamas kiểm soát đang bị 

Israel bao vây. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật 
nhân đạo quốc tế trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Các ngoại 
trưởng Nhóm G7 đã nhất trí kêu gọi thiết lập khoảng dừng hoặc hành lang nhân 

đạo để tạo điều kiện cho những hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, hoạt động di chuyển 
dân sự và trả tự do cho các con tin. G7 cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các bên 
để chuẩn bị các giải pháp lâu dài, bền vững cho Gaza. 

Các ngoại trưởng G7 thể hiện lập trường thống nhất và xuyên suốt của khối 
trong suốt năm 2023 về các vấn đề khác như xung đột Nga - Ukraine, các diễn biến 
ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, quan hệ với Trung Quốc. G7 khẳng định lập 

trường thống nhất trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng 
thời cùng với các đối tác quốc tế thúc đẩy các nỗ lực khôi phục hòa bình tại 
Ukraine. 

Về Trung Quốc, ngoại trưởng các nước G7 phản đối những nỗ lực đơn 
phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc ở Biển Hoa Đông và 
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Biển Đông, thừa nhận cần phối hợp với Trung Quốc trong xử lý các thách thức 
toàn cầu và sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định với 
Trung Quốc. G7 cũng nhấn mạnh sự ủng hộ không thay đổi dành cho một ASEAN 

trung tâm và đoàn kết, thúc đẩy hợp tác phù hợp với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ 
Dương và Thái Bình Dương. G7 nhấn mạnh lại tính chất phổ quát và thống nhất 
của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và tái khẳng định vai 

trò quan trọng của UNCLOS 1982 trong việc thiết lập khuôn khổ pháp lý chi phối 
mọi hoạt động ở biển và đại dương. 

Về vấn đề Nhật Bản xả ra biển nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy 

điện hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động, Tuyên bố chung thể hiện sự ủng hộ 
với quyết định này của Nhật Bản với sự “an toàn, minh bạch và có cơ sở khoa học”.  

Việc các quốc gia thành viên thống nhất đưa ra Tuyên bố chung, Nhật Bản 

được xem là thành công nhất định trong quá trình điều phối và hoàn thành các mục 
tiêu của hội nghị, thu hẹp khoảng cách giữa các nước thành viên, hướng tới giải 
pháp cho các vấn đề nóng đang diễn ra như xung đột Nga - Ukraine, vấn đề hạt 

nhân Triều Tiên, vấn đề năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, công nghệ AI và 
hiện nay là vấn đề xung đột giữa Hamas và Irael. Tuyên bố chung được đưa ra 
cũng là sự khẳng định cho vai trò điều phối của Nhật Bản cũng như thể hiện vị thế 

của G7 trong giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu. 

IV. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CUỘC XUNG ĐỘT ISRAEL - HAMAS 
Cuộc xung đột Israel - Hamas với nhiều diễn biến nghiêm trọng, làm tăng 

nguy cơ về thảm hoạ nhân đạo chưa từng có, ảnh hưởng tới an ninh, sự ổn định 
của khu vực Trung Đông nói riêng và toàn cầu nói chung. 

Sau cuộc tấn công khủng bố chưa từng có của Hamas vào Israel, không quân 
Israel đang ném bom các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza. Israel tuyên bố mục tiêu 
là tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Các vụ đánh bom ở Dải Gaza đã gây ra thương vong 

cho hàng nghìn dân thường và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Bộ Lao 
động Israel cho biết khoảng 765.000 người Israel, chiếm 18% lực lượng lao động - 
không làm việc sau khi được huy động làm lực lượng dự bị để sẵn sàng tham gia 

chiến đấu chống Hamas ở Dải Gaza. Chi phí ban đầu của cuộc chiến tranh Gaza 
đối với Israel lên tới hơn 50 tỷ USD, khoảng 10% GDP của Nhà nước Do Thái. Ủy 
ban Cứu hộ quốc tế ngày 09/11/2023 đã cảnh báo, 1,5 triệu dân thường Palestine 

phải di dời do các cuộc tấn công của Israel đang đối mặt với sự thiếu thốn nghiêm 
trọng về y tế và nước sạch.  

Diễn biến cuộc xung dột Israel - Hamas hiện nay đã trở thành mối quan tâm 

hàng đầu của thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi cuộc chiến phải kết 
thúc với một giải pháp hai nhà nước. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng 
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cho rằng, tiến trình hòa bình chỉ có thể diễn ra trong khuôn khổ giải pháp hai nhà 
nước. Ngày 11/11/2023, nhóm gồm 70 Đại sứ Liên hợp quốc tại Geneva đã ra 
tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động liên quan tới tình hình ở Dải 

Gaza. Các đại sứ Liên hợp quốc kêu gọi thực hiện một lệnh ngừng bắn ngay lập 
tức, hối thúc cộng đồng quốc tế “gây áp lực tối đa” để đảm bảo hàng cứu trợ nhân 
đạo khẩn cấp tiếp cận được khu vực này, đồng thời khôi phục các dịch vụ thiết 

yếu. Ngoài ra, các đại sứ cũng kêu gọi trả tự do cho mọi con tin, bảo vệ an toàn 
cho các cơ sở dân sự và dân thường, nhất là các trường học của UNRWA. Các nhà 
lãnh đạo của các nước Arab một lần nữa kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt ngay lập 

tức các hoạt động quân sự ở Dải Gaza, đồng thời bày tỏ quan ngại cuộc xung đột 
giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel có nguy cơ lan ra khắp khu vực… 

Trước tình hình căng thẳng leo thang từ cuộc xung đột Israel - Hamas, 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt  Nam cho biết: "Việt Nam lên án mạnh mẽ 
các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, nhân viên nhân đạo, nhà 
báo và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trên tinh thần Nghị quyết được phiên họp khẩn 

cấp ngày 27/10 vừa qua mà Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, chúng tôi kêu 
gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc 
tế và bảo vệ dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự, thiết lập hành lang nhân đạo và 

thả ngay lập tức các con tin đang bị giam giữ. 
Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm 

thúc đẩy các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các bất đồng thông qua các biện 
pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên 
hợp quốc nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho tiến trình 

hòa bình Trung Đông". 
Kể từ khi chiến sự bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của 

Palestine ngày 07/10/2023 đến nay, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một 

nghị quyết kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn “ngay lập tức và bền vững vì mục đích 
nhân đạo”. Hội đồng Bảo an - cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc, tới thời 
điểm này đã tiến hành bỏ phiếu về 04 bản dự thảo nghị quyết mang tính ràng buộc 

pháp lý, song chưa một văn kiện nào được thông qua. Thực tế này phản ánh sự 
chia rẽ sâu sắc về xung đột Israel - Hamas trong nội bộ Hội đồng Bảo an. 

Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay tập trung vào một số thách thức 

chính như giải thoát con tin do Hamas bắt giữ, viện trợ cho dân thường ở Gaza và 
ngăn chặn xung đột leo thang. Giao tranh tiếp diễn trong bối cảnh người đứng đầu 
Hezbollah cảnh báo, nếu Israel không chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza, xung 

đột hiện nay có thể lan rộng thành một cuộc chiến khu vực. Về phần mình, Israel 
tuyên bố không muốn rơi vào một cuộc chiến khác tại biên giới phía Bắc, dù nhấn 



20 
 
mạnh quân đội nước này sẽ sẵn sàng cho mọi tình huống.  

V. MỘT SỐ SỰ KIỆN THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý 
- Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP) ước tính hiện 

có 20,3 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói trầm trọng và phụ thuộc vào viện 
trợ nhân đạo tại Sudan, tương đương 42% tổng dân số. WFP đã lên kế hoạch hỗ trợ 
thực phẩm và dinh dưỡng khẩn cấp cho khoảng 6,5 triệu người nhưng vấp phải cản 

trở do khả năng tiếp cận nhân đạo bị hạn chế. Tình trạng này là do sự giao tranh 
giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đối địch kéo 
dài nhiều tháng nay, khiến hơn 9000 người thiệt mạng. Cao uỷ Liên hợp quốc về 

Người tị nạn (UNHCR) ước tính con số người tị nạn đang ngày càng gia tăng.  
- Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã tiến hành thảo luận vấn đề cải tổ 

hoạt động. Nội dung phiên thảo luận tập trung vào việc đẩy mạnh hơn nữa các biện 

pháp để Đại hội đồng có thể ứng phó hiệu quả, có ý nghĩa hơn đối với những thách 
thức toàn cầu ngày càng gia tăng và phức tạp. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại 
diện phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò của Đại hội đồng 

Liên hợp quốc trong các vấn đề hòa bình và an ninh cần được tăng cường theo 
Hiến chương Liên hợp quốc, củng cố quan hệ giữa Đại hội đồng và các cơ quan 
chủ đạo khác của Liên hợp quốc trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các 

cuộc thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc cần đạt các kết quả cụ thể và mang 
tính hành động, có tính trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng lợi ích và nguyện vọng 

của các nước thành viên. Đặc biệt, các cuộc thảo luận sắp tới chuẩn bị cho Hội 
nghị Thượng đỉnh Tương lai và các tiến trình khác cũng cần tập trung đưa ra các 
giải pháp, cách thức hỗ trợ thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền 

vững. Xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới hiện nay đã làm dấy lên những quan 
ngại về vai trò của Liên hợp quốc cũng như tính hiệu quả của các giải pháp đa 
phương, hoà bình hiện nay, đồng thời đặt ra yêu cầu đối với việc cải tổ, tìm kiếm 

các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Liên hợp quốc.  
- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kêu gọi tăng 

cường sức mạnh của liên minh quân sự trong bối cảnh Nga rút khỏi Hiệp ước kiểm 

soát các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), đánh dấu việc Nga đã 
rút khỏi mọi hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng. Những động thái trên khiến 
mối quan hệ giữa Nga - châu Âu ngày càng trở nên căng thẳng, nhất là cuộc xung 

đột Nga - Ukraine vẫn chưa có hồi kết.  
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VĂN BẢN MỚI 

 

1. Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 

Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà 

nước đóng bảo hiểm y tế là: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách 

mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã 

an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

Nghị định bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 4 Nghị định 

146/2018/NĐ-CP nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, 

gồm: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực 

III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu 

vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Nghị định sửa đổi, bổ sung quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong 

thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cụ thể: Thực hiện các 

quyền theo Điều 42 Luật Bảo hiểm y tế và quy định của pháp luật về khám bệnh, 

chữa bệnh; được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định bảo 

hiểm y tế phát hiện có gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao so 

với mức chi phí bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, 

cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều 

chỉnh phù hợp. 

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ. 

Theo đó, chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí 

dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được 

hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số 

lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành. Chi phí 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm 
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vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán 

theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

2. Văn bản số 1043/TTg-NN, ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 23/7/2020 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó 

lường chưa xác định được nguồn lây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo 

động vật hoang dã có thể là tác nhân gây bệnh Covid-19 sang người, theo đề nghị 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 177/BC-BNN-TCLN, 

ngày 11/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 

23/7/2020 về một số biện pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, trong đó tại 

đoạn 1 khoản 1, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Dừng nhập khẩu động vật hoang dã 

còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật 

hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn 

chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của động vật 

hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất 

hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc 

trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 

Đến nay, dịch Covid-19 đã được kiểm soát; tại phiên họp thứ 20 của Ban 

Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo quốc gia 

đã thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh Covid-19 từ nhóm 

A sang nhóm B. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 174/NQ-CP, ngày 

28/10/2023 bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg, ngày 29/10/2023 bãi bỏ một 

số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Thống nhất bãi bỏ đoạn 1 khoản 1 của Chỉ thị số 29/CT-TTg như đề nghị 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 7760/TTr-BNN-KL, 

ngày 27/10/2023. Việc nhập khẩu động vật hoang dã được thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

 

 

 


